11

	BỘ TƯ PHÁP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VỤ PHÁP LUẬT DÂN SỰ - KINH TẾ
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




BẢNG TỔNG HỢP CÔNG VĂN CỬ  ĐẦU MỐI CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THỰC HIỆN CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TÍNH ĐẾN NGÀY 08/3/2022
(Theo Công văn số 4581/BTP-PLDSKT ngày 03/12/2021 của Bộ Tư pháp về việc cử đầu mối thực hiện 
công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa)

	STT
	Số văn bản, ngày tháng năm ban hành
	Cơ quan ban hành
	Đầu mối thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

	A. VĂN BẢN CỬ ĐẦU MỐI CỦA CÁC BỘ NGÀNH[footnoteRef:1] [1:  Đến ngày 08/3/2022, Bộ Tư pháp chỉ nhận được văn bản cử đầu mối thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của 7/22 Bộ ngành và 02 cơ quan  Trung ương khác.] 


	1 
	10715/BYT-PC
Ngày 17/12/2021
	Bộ Y tế
	- Ông Đỗ Trung Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế;
- Bà Trần Thị Xuân Hằng, Chuyên viên chính Vụ Pháp chế.


	2 
	9371/NHNN-PC
Ngày 21/12/2021
	Ngân hàng Nhà nước
	- Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Phương, Phó Trưởng phòng Tư vấn pháp luật, Vụ Pháp chế.
- Email: huong.nguyenhong@sbv.gov.vn
- Số điện thoại: 0984010486


	3 
	4609/BVHTTDL-PC
Ngày 10/12/2021
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	- Họ và tên: Ngô Thị Thơm, Vụ Pháp chế;
- Email: thoththom@yahoo.com.vn
- Số điện thoại: 0912663335

	4 
	6393/BNV-PC
Ngày 15/12/2021
	Bộ Nội vụ
	Vụ Pháp chế

	5 
	Số 127/BGTVT-PC
Ngày 7/1/2022
	Bộ Giao thông vận tải
	- Vụ Pháp chế: Nguyễn Thị Thu Trang – 02439420189 – trangttn@mt.gov.vn
- Phòng Pháp chế, Thanh tra Cục Đường thủy nội địa: Nguyễn Ngọc Sơn – 0968690678.
- Vụ Pháp chế, Tổng cục Đường bộ Việt Nam: Nông Thị Diệp – 0914811373 – diepatgt@gmail.com
- Phòng Pháp chế - Hợp tác quốc tế, Cục Hàng không Việt Nam: Nguyễn Huyền Trang – 0976008488 – trangnh@caa.gov.vn
- Phòng Pháp chế - Khoa học công nghệ, Cục Đăng kiểm Việt Nam: Nguyễn Thị Ngọc Huyền – 0963330811 – Huyenntnvr@gmail.com
- Phòng vận tải, dịch vụ hàng hải, Cục Hàng hải Việt Nam: Nguyễn Thị Thương – 0982559892 – Thuongnt@vinamarine.gov.vn
- Phòng Pháp chế, Thanh tra Cục đường sắt Việt Nam: Nguyễn Thế Anh – 0936111081.
- Phòng Pháp chế, đấu thầu, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông: Nguyễn Hồng Hải.

	6 
	Số 104/PC-LĐTBXH-PC ngày 12/01/2022
	Bộ Lao động, thương binh và Xã hội
	- Họ và tên: Nguyễn Thị Hải Yến, Chuyên viên chính, Vụ Pháp chế
- Email: yenth@molisa.gov.vn
- Số điện thoại: 0912292259

	7 
	Số 4203/BHXH-PC
Ngày 17/12/2021
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	Họ và tên: Trịnh Toàn Thắng
Chức vụ: Chuyên viên chính
Email: thangtt@vss.gov.vn
Số điện thoại: 0946725886

	8 
	Số 229/CV-TWH
Ngày 16/12/2021
	Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam
	- Họ và tên: Lê Anh Văn
- Chức vụ: Giám đốc trung tâm hỗ trợ pháp luật và phát triển nguồn nhân lực, trực thuộc Hiệp hội DNNVV Việt Nam.
- Email: vinasme.bantochuc@gmail.com

	B. ĐẦU MỐI CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG[footnoteRef:2] [2:  Đến ngày 08/3/2022, Bộ Tư pháp chưa nhận được văn bản cử đầu mối thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của 24/63 địa phương, gồm: Hà Nam, Bạc Liêu, Thanh Hóa, Vĩnh Long, Tuyên Quang, Bình Dương, Quảng Trị, Lâm Đồng, Đồng Tháp, Bình Định, Hà Tĩnh, Thái Bình, Hải Dương, Nam Định, Thái Nguyên, Kon Tum, Lào Cai, Hòa Bình, Ninh Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu, Điện Biên, Cao Bằng, Tây Ninh, Quảng Ngãi.] 


	1 
	Số 2017/STP-NV1
Ngày 14/12/2021

	Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận
	- Họ và tên: Nguyễn Vĩnh Kim Loan – Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ 1, Sở Tư pháp 
- Email: loannvk@stp.binhthuan.gov.vn;
- Điện thoại: 0935.26.6682

	2 
	Số 16516/UBND-KTNS ngày 31/12/2021
	UBND tỉnh Đồng Nai
	- Sở Tài chính: Trần Thế Anh – 0975.976.907.
- Sở Tư pháp: Đào Tiến Lâm – 0363.655.079 – lamdt2305@gmail.com.
- Sở Tài nguyên và Môi trường: Nguyễn Đức Thanh Điền – 0913887334 – thanhdien1601@yahoo.com
- Sở Xây dựng: Lê Văn Tuân – 0988491712 – vantuan2007bh@gmail.com
- Sở Công thương: Phạm Quang Huy – 0918299298 – quanghuyct8@yahoo.com
- Cục Hải quan: Lê Văn Hải – 0914.781.086 – haivl@customs.gov.vn
- Sở Nông nghiệp và PTNT: Bạch Đình Thân – 0972.113.149 – bachthan1980@gmail.com
- Phòng Tổ chức cán bộ: Nguyễn Thị Sâm – 0976503769 – totamxuan@gmail.com
- Chi cục Phát triển nông thông và Quản lý chất lượng NLSTS: Trần Sỹ Biên – 0983003646 – tranbienvn@gmail.com
- Phòng Nghiệp vụ thủy sản: Phạm Thị Kiều Diễm – 0918632534 – kieudiem666@gmail.com
- Phòng Trồng trọt và bảo vệ thực vật: Võ Thị Hồng Thúy – 0971.089.926 – vothihongthuy1980@gmail.com
- Phòng Thủy lợi và Phòng chống thiên tai: Nguyễn Văn Ngọc – 0919692741 – gemduck@gmail.com
- Phòng Thanh tra, Pháp chế: Ngô Hải Quốc – 0919082121 – ngohaiquocs@gmail.com
- Chi cục Chăn nuôi và Thú y: Nguyễn Hồng Tâm – 0986823846 – tamnguyensilvi@gmail.com.

	3 
	Số 1473/STP-VP ngày 10/12/2021
	Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên
	a) Họ và tên: Phạm Lê Bình – Phó Giám đốc Sở;
- Email: lebinh1962@gmail.com
- Điện thoại: 0988.318.565
b) Họ và tên: Trần Thế Tiệm;
- Email: tranthetiem.tphy@gmail.com
- Điện thoại: 0912.509.238

	4 
	Số 1502/STP-VBPB&TDTHPL
Ngày 10/12/2021

	Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh
	- Họ và tên: Nguyễn Thị Thùy Trang, Phó Trưởng phòng Văn bản, phổ biến và Theo dõi thi hành pháp luật.
- Email: nguyentrangxdktvb@gmail.com
- Số điện thoại: 0972409671

	5 
	
	Quảng Nam
	a) Họ và tên: Trương Bốn, Phó giám đốc Sở Tư pháp
Email: truongbon29@gmail.com
Số điện thoại: 0914.152.546
b) Họ và tên: Nguyễn Văn Tấn, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
Email: nguyenvantan1974@gmail.com
Số điện thoại: 0914023191

	6 
	Số 3537/STP-NV2
Ngày 27/12/2021

	Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ
	Họ và tên: Lê Thị Thu Thảo
Chức vụ: Chuyên viên phòng Xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và Hành chính.
Email: lttthao@cantho.gov.vn
Số điện thoại: 0932887794

	7 
	Số 1096/STP-PC
Ngày 13/12/2021
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước
	Họ và tên: Phạm Thị Mai Ân
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Pháp chế 
Email: anptm.stp@binhphuoc.gov.vn
Số điện thoại: 0982781675

	8 
	Số 4346/STP-XDKTVBQPPL
Ngày 22/12/2021

	Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
	Họ và tên: Tô Thị Hợi
Chức vụ: Trưởng phòng phòng xây dựng và kiểm tra VBQPPL, Sở Tư pháp
Email: tohoanghoi1872@gmail.com
Số điện thoại: 0914638919

	9 
	Số 1240/STP-XD&KTVB
Ngày 9/12/2021
	Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
	- Họ và tên: Phạm Thị Ngọc Diễm, Chuyên viên;
- Email: phamthingocdiem@tiengiang.gov.vn
- Số điện thoại: 0907910509

	10 
	Số 10918/UBND-NC2
Ngày 8/12/2021
	Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc
	Họ và tên: Nguyễn Danh Kiên
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp
Email: qltdstp@gmail.com
Số điện thoại: 0965159788


	11 
	12482/UBND-NC
Ngày 17/12/2021
	Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk
	- Họ và tên: Nguyễn Đăng Hưng
- Chức vụ: Chuyên viên Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản QPPL - Sở Tư pháp.
- Email: hungnd@tuphap.daklak.gov.vn
- Số điện thoại: 0973482772

	12 
	Số 2475/STP-XDKTVBQPPL
Ngày 20/12/2021

	Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
	- Họ và tên: Nguyễn thị Thủy Phương
- Chức vụ: Trưởng phòng Phòng xây dựng và Kiểm tra văn bản QPPL – Sở Tư pháp
- Địa chỉ email: nttphuong.stp@thuathienhue.gov.vn
- Số điện thoại: 0944586060


	13 
	Số 1046/STP-XDKTVBQPPL ngày 31/12/2021
	Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng
	- Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng phòng Phòng Xây dựng và Kiểm tra Văn bản quy phạm pháp luật.
- Email: phongkiemtravanban2012@gmail.com
- Số điện thoại: 0907471222

	14 
	4958/STP-VB
Ngày 22/12/2021
	Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
	Họ và tên: Nguyễn Lý Hoàng Phương
Chức vụ: Phó Trưởng phòng phòng Văn bản pháp quy, Sở Tư pháp.
Email: nlhphuong.stp@tphcm.gov.vn
Số điện thoại: 0908594768 – (028) 38294455

	15 
	Số 10/STP-VB&QLXLVPHC ngày 06/01/2022
	Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang
	a) Họ và tên: Dương Văn Chung, Trưởng phòng Văn bản và QLXLVPHC, Sở Tư pháp.
- Email: chungdv_stp@bacgiang.gov.vn
- Số điện thoại: 0988752577
b) Và 25 đại diện của các ban, ngành, sở trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

	16 
	Số 2084/STP-XDKTVB
Ngày 15/12/2021

	Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai 
	Họ và tên: Nguyễn Như Ý
Chức vụ: Phó Giám đốc
Email: ynn.stp@gialai.gov.vn
Số điện thoại: 09742190055
Họ và tên: Lương Thị Thảo
Chức vụ: Phó trưởng phòng Phòng xây dựng và Kiểm tra VBQPPL
Email: thaolt.stp@gialai.gov.vn
Số điện thoại: 0935.367.078

	17 
	Số 1219/STP-XDKTVB
Ngày 21/12/2021
	Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang
	Họ và tên: Nguyễn Mạnh Hà
Chức vụ: Chuyên viên phòng Xây dựng và Kiểm tra Văn bản QPPL.
Email: nguyenmanhha686@gmail.com
Số điện thoại: 0985134686

	18 
	Số 1366/STP-BTTP ngày 17/12/2021
	Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh
	Họ và tên: Nguyễn Chính Nghĩa
Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Tư pháp
Email: Nguyenhungcuong_tp@yaho.com.vn
Số điện thoại: 0912380282


	19 
	8302/UBND-NC
Ngày 16/12/2021
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
	Họ và tên: Võ Minh Thưởng
Chức vụ: Giám đốc Sở Tư pháp
Email: vmthuong.stp@bentre.gov.vn
Số điện thoại: 0918434076
Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy Oanh
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Phòng phổ biến và theo dõi Thi hành pháp luật
Email: nttoanh.stp@bentre.gov.vn
Số điện thoại: 0815869626

	20 
	Số 3022/STP-XDKTVB
Ngày 20/12/2021
	Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình
	Họ và tên: Trần Ngô Thùy Linh
Chức vụ: Chuyên viên phòng Xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và Theo dõi thi hành pháp luật
Email: linhtnt.stp@quangbinh.gov.vn
Số điện thoại: 02323859837- 0903567885

	21 
	Số 2831/STP-XDKTVB
Ngày 23/12/2021
	Sở Tư pháp tỉnh Long An
	Họ và tên: Nguyễn Văn Lâm
Chức vụ: Phó giám đốc Sở Tư pháp
Email: lamstp056@gmail.com
Số điện thoại: 0913839094
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Xuân
Chức vụ: Phó Trưởng phòng XD&KTVBQPPL- Sở Tư pháp
Email: xuan21061985@gmail.com
Số điện thoại: 0971854971

	22 
	Số 1355/STP-XDKT&TDTHPL
Ngày 9/12/2021

	Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên
	a) Nguyễn Sanh Châu – Chuyên viên Sở Tư pháp – 0978.492.809;
b) Nguyễn Hồng Cúc – Chuyên viên Sở Tư pháp – 0989.312.577
c) Và 61 đại diện của các Sở, ban, ngành, phòng, ban trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

	23 
	Số 1029/STP-TTr
Ngày 17/12/2021

	Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ
	Họ và tên: Đồng Trung Dũng
Chức vụ: Chánh thanh tra 
Email: dungdt.sotuphap@phutho.gov.vn
Số điện thoại: 0968592592

	24 
	Số 1527/STP-PB&TDTHPL
Ngày 15/12/2021
	Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái
	- Họ và tên: Tô Thị Thanh Mai, Trưởng phòng Xây dựng, kiểm tra văn bản và theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp.
- Email: thanhmaistpyb@gmail.com
- Số điện thoại: 0912510565

	25 
	Số 1529/STP-XDKT&THPL
Ngày 14/12/2021

	Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
	Họ và tên: Đặng Phương Thủy
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Xây dựng kiểm tra và thi hành pháp luật
Email: thuydp.sotp@laichau.gov.vn
Số điện thoại: 0906520982

	26 
	Số 1767/STP-XDKT&TDTHPL
Ngày 10/12/2021

	Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
	- Họ và tên:Nguyễn Văn Thơm, Trưởng phòng Xây dựng, kiểm tra và theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp.
- Email: nvthom@angianggov.vn.
- Số điện thoại: 0919191185


	27 
	Số 1501/STP-XDKT&TDTHPL
Ngày 21/12/2021

	Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La
	Họ và tên: Lường Ngọc Hùng
Chức vụ: Chuyên viên Phòng Xây dựng, Kiểm ra và Theo dõi thi hành pháp luật 
Email: hungln.stp@sonla.gov.vn
Số điện thoại: 0388974877


	28 
	2440/UBND-NC
Ngày 27/12/2021
	Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang
	- Sở Tư pháp: Mai Hồng Nhiên – Chuyên viên – 0946.747.436 – mhnhien.stp@kiengiang.gov.vn 
- Và đại diện 27 các ban, ngành kèm theo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

	29 
	Số 2716/STP-PBGDPL
Ngày 21/12/2021

	Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau
	- Họ và tên: Nguyễn Hùng Cường, Trưởng phòng Phòng phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp.
- Email: nguyenhungcuong_tp@yaho.com.vn
- Số điện thoại: 0913459450.


	30 
	Số 1546/STP-VBPBPL
Ngày 10 tháng 12 năm 2021
	Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông
	a) Họ và tên: Võ Thị Thảo, Phó Trưởng phòng Phòng Văn bản và Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp.
Email: thaovbdn@gmail.com.
Số điện thoại: 0984307860
b) Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Trâm, Chuyên viên.
Email: phuongtram308@gmail.com
Số điện thoại: 0976070077.


	31 
	Số 3436/STP-VBPQ
Ngày 20/12/2021
	Sở Tư pháp thành phố Hà Nội
	- Họ và tên: Dương Thị Thắm, Chuyên viên Phòng Văn bản pháp quy, Sở Tư pháp.
- Email: duongthitham_sotp@hanoi.gov.vn
- Số điện thoại: 0988927967

	32 
	12510/UBND-NC
Ngày 16/12/2021
	Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa
	Sở Tư pháp

	33 
	Số 1155/STP-PB&TDTHPL
Ngày 10/12/2021
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn
	- Họ và tên: Đinh Thị Điển, Chuyên viên;
- Email: đient.stp@backan.gov.vn
- Số điện thoại: 0384945768

	34 
	8496/UBND-STP
Ngày 17/12/2021
	Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng
	- Họ và tên: Hồ Hạnh Thảo, Chuyên viên Sở Tư pháp;
- Email: thaohh2@danang.gov.vn
- Số điện thoại: 0901132677

	35 
	Số 1416/STP-TT&TDTHPL
Ngày 9/12/2021
	Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang
	- Họ và tên: Lê Mai Mãi, Chuyên viên;
- Email: mailm.stp@haugiang.gov.vn
- Số điện thoại: 0932802345

	36 
	Số 1871/STP-VB
Ngày 15/12/2021

	Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An
	Họ và tên: Quế Thị Trâm Ngọc
Chức vụ: Trưởng phòng Xây dựng và Kiểm tra Văn bản QPPL. 
Email: qtramngoc@.stp@gmail.com
Số điện thoại: 0913904059

	37 
	Số 776/STP-VBQLXLVPHC
Ngày 17/12/2021

	Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình
	Họ và tên: Trịnh Thị Hằng Nga
Chức vụ: Trưởng phòng Phòng Văn bản- Quản lý  xử lý vi phạm hành chính
Email: không có
Số điện thoại: 0948185111
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	Số 211/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 17/02/2022
	Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng
	Họ và tên: Trầm Đức Huấn
Chức vụ: Trưởng phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Trưởng văn phòng đại diện Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp.
Email: tranduchuan@haiphong.gov.vn
Số điện thoại: 0936.669.569
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	Số 141/STP-PBGDPL ngày 03/3/2022
	Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh
	a) Họ và tên: Trương Minh Thắng, Phó GĐ Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh
Email: tmthang.stp@bacninh.gov.vn
Số điện thoại: 0985.996.555
b) Nguyễn Văn Đại, Trưởng phòng Phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh
Email: nvdai.stp@gmail.com
Số điện thoại:  0914.664.113



